QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG GIỐNG LÚA MỚI CHẤT LƯỢNG CAO QX3 VÀ QX8
    Hoàng Thị Xền

        Trung tâm Khuyến nông TP. Đồng Hới
Vừa qua, được sự hỗ trợ kinh phí của Sở KHCN Quảng Bình, Trung tâm Khuyến nông thành phố Đồng Hới triển khai thực hiện mô hình “Trồng thử nghiệm giống lúa mới chất lượng cao QX3 và QX8 vụ Hè thu” năm 2012 tại xã Đức Ninh đạt hiệu quả cao. Năng suất thu hoạch đạt bình quân 58- 60 tạ/ha. 

            Kết quả của mô hình đã đáp ứng mục tiêu, nguyện vọng và chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa ph​ương. Các hoạt động thực hiện mô hình có ý nghĩa thực tiễn nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng thâm canh đồng ruộng của nông dân. Mô hình thực hiện thành công nhằm mở ra hướng sản xuất lúa gạo hàng hóa chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Đồng Hới nói riêng, tỉnh Quảng Bình nói chung. 


Để giúp người dân chủ động nắm bắt để áp dụng trong sản xuất, chúng tôi xin giới thiệu tóm tắt quy trình kỹ thuật trồng như sau:

1. Nguồn gốc và đặc điểm  giống:

-  Nguồn gốc giống:  Giống Lúa QX3 và QX8 là 2 giống lúa do PGS.TS Tạ Minh Sơn -Viện khoa học kỹ thuật Việt Nam lai tạo và chọn lọc. Là giống lúa chất lượng cao, năng suất khá, giống đã được CTCP Tổng Công ty Nông Nghiệp Quảng Bình đưa vào khảo nghiệm từ năm 2011 và được đánh giá có nhiều triển vọng nổi trội.

-  Đặc điểm của 2 giống lúa QX3 và QX8:

	TT
	Tiêu chí
	Giống QX3
	Giống QX8

	1
	Thời gian sinh trưởng

- Vụ Đông xuân

- Vụ Hè thu
	- 110 - 120 ngày

- 90 -  95 ngày
	- 115 - 125 ngày

- 95 - 100 ngày

	2
	Chiều cao cây
	- 90 -  110 cm
	- 100 - 115 cm

	3
	Số hạt/bông
	- 110 - 130 hạt
	- 120 - 140 hạt

	4
	Khối lượng 1000hạt
	- 23- 24gam
	- 24 - 25gam

	 5
	Khả năng cho năng suất
	- 60 - 70 tạ/ha
	- 60 - 75tạ/ha

	 6 
	Chất lượng gạo
	Gạo trong, cơm dẽo, thơm nhẹ
	Gạo trong, cơm mềm,

thơm nhẹ


- Hai giống lúa QX3 và QX8 có dạng cây gọn, cứng cây, bộ lá đứng, độ tàn lá chậm. Đẻ nhánh khá, tập trung, bông to, nhiều gié, hạt xếp dày, tỷ lệ lép 13 -15%, dạng hạt dài, tỷ lệ gạo xay xát cao( 68 -70%).


- Khả năng chống chịu: Chống rét, đổ ngã tốt, chưa thấy xuất hiện bệnh Đạo ôn, Khô vằn, Bạc lá và  Rầy nâu.


- Thích hợp gieo trồng cả 2 vụ và trên chân đất vàn, vàn thấp. 

2.Thời vụ:

Căn cứ vào thời gian STPT, điều kiện sản xuất cụ thể của cơ sở để bố trí thích hợp. Quảng Bình sản xuất giống Lúa QX3 và QX8 thời vụ gieo thẳng cùng trà với HT1 và KD18.

- Đối với vụ Đông Xuân: Cần chú ý đến việc bố trí thời vụ thích hợp để lúa trổ an toàn đảm bảo năng suất cao, tăng hiệu quả kinh tế. Nếu trổ sớm gặp rét, trổ muộn gặp gió Tây Nam. Những năm gần đây, thành phố Đồng Hới thường bố trí gieo trồng ( tùy từng địa phương) để  đảm bảo lúa trổ tập trung từ 18-25/4.

- Đối với vụ Hè thu: Để có thể thu hoạch lúa Hè thu trước lũ lụt (2/9), nơi chân đất cao có thể kéo dài đến 10/9. Cần cơ cấu các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn ngày (85-100 ngày), năng suất cao. Do đó, thu hoạch lúa Đông Xuân đến đâu tranh thủ làm đất và gieo đến đó, thời vụ: 25/5-5/6 đảm bảo thu họach trước 10/9. 

3. Chuẩn bị đất

- Yêu cầu cày sâu 10-15cm, bừa kỹ, nhuyễn bùn, sạch cỏ dại. Phải có rãnh thoát nước ở giữa ruộng cũng như xung quanh bờ. Nên chia  luống rộng 2-2,5m tùy từng địa phương (để dể đi lại chăm sóc phòng trừ sâu bệnh). Bừa lần cuối nên dùng bừa trục và dùng trang làm phẳng luống trước khi gieo.

- Lưu ý trong quá trình làm đất:

+ Phải điều chỉnh nước hợp lý mới tiến hành làm đất, hạn chế mức thấp nhất mất bùn, đất màu, phân bón.

+ Những nơi có điều kiện sức kéo, nhân lực thời gian thì nên làm đất 2 lần, mỗi lần cách nhau 7-10 ngày.

4. Chuẩn bị giống

Hạt giống phải chắc, mẩy, tỷ lệ nảy mầm trên 85%, độ đúng giống 95-98%. Trước khi ngâm ủ nên phơi lại 1-2 nắng nhẹ. Chú ý khi ủ vụ Đông Xuân mầm chỉ để dài bằng 1/2 độ dài hạt thóc, chiều dài rễ bằng chiều dài hạt thóc. Vụ Hè Thu dài mầm bằng 1/3 độ dài hạt thóc, rễ bằng 1/2 độ dài hạt thóc.

 4.1. Chuẩn bị hạt giống:

- Trước khi gieo cần phơi lại hạt giống có tác dụng làm cho hạt hút n​ước nhanh, xúc tiến hoạt động của các hệ thống men, tăng khả năng nảy mầm. Hạt giống cần phơi lại nắng nhẹ trong 6-8 giờ, tránh lúc trời nắng gắt, không phơi trực tiếp trên sân gạch hay nền xi măng.

- Chọn hạt giống tốt, loại bỏ những hạt lép lửng.

4.2. Ngâm ủ :

- Ngâm hạt giống: Để hạt nảy mầm cần phải ngâm cho hạt hút no nước (Phôi mầm trương trắng). Thời gian ngâm tùy thuộc vào nhiệt độ, độ dày vỏ trấu của từng giống, vụ Hè Thu ngâm 30-36 giờ.

Trong quá trình ngâm, hạt hô hấp yếm khí, thiếu oxy làm nước chua, cần lưu ý thay nước 2-3 lần/ngày.

- Ủ hạt: Sau khi hạt đã hút no nước, thấy phôi trắng tiến hành ủ giống.

Nếu hạt giống nhiều thì dùng phương pháp ủ đống: Đổ hạt xuống nền thành đống rộng 1- 1,2m, cao 30- 40cm, trên phủ bao tải, rơm rạ. Đảm bảo đông đủ ấm, hè thoáng.

5. Kỹ thuật gieo:

- Mật độ gieo tùy chất lượng giống và mùa vụ. Lượng gống gieo sạ: 5-6kg/sào 500m2
- Kỹ thuật gieo: Gieo đều tay, không vón cục, tốt nhất nên gieo 2-3 lần để đảm bảo sự đồng đều khắp mặt ruộng.

- Đối với ruộng đất cát nhẹ, mau lắng cần gieo ngay sau khi làm đất xong, nên gieo mầm mạ ngắn để hạt dể chìm.

- Vụ Đông Xuân lúc gieo còn rét, sau gieo có thể phủ một lớp tro mộc, tạo điều kiện chống rét và chim chuột phá hại.

Hạt giống phải chắc, mẩy, tỷ lệ nảy mầm trên 85%, độ đúng giống 95-98%. Trước khi ngâm ủ nên phơi lại 1-2 nắng nhẹ. Chú ý khi ủ vụ Đông Xuân mầm chỉ để dài bằng 1/2 độ dài hạt thóc, chiều dài rễ bằng chiều dài hạt thóc. Vụ Hè thu dài mầm bằng 1/3 độ dài hạt thóc, rễ bằng 1/2 độ dài hạt thóc.

6. Phân bón:

Để đạt năng suất cao cần bón phân cân đối, bón tập trung và bón sớm.

Phân chuồng: 300-500kg + 20-30 kg Supe lân + 10 - 12kg Đạm Urê + 6-8kg Kaly clorua + Vôi bột: 20-25kg.

- Vôi bột bón  trước khi bừa lần cuối 10 -15 ngày, tốt nhất là bón trước khi cày vỡ ruộng.

- Bón lót: 100% phân chuồng  + Lân +20% đạm

- Bón thúc lần 1: Thúc đẻ nhánh (Sau gieo 25 -28 ngày), bón 50% Đạm + 50% Kaly

- Bón thúc lần 2: Bón thúc đòng ( trước trổ 25-30) bón 20% Đạm + 50% Kaly.

Chú ý: 
Trên chân đất cát, đất bạc màu nên bón nhiều lần. Phải nhìn trời, nhìn đất và nhìn cây để bón cho thích hợp và có hiệu quả .

Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại phân NPK tổng hợp chuyên lót và chuyên thúc đang được khuyến cáo, áp dụng bón như sau:


- Bón lót: Loại NPK chuyên lót (5-10-3 hoặc 6-11-2…) bón 650-700 kg/ha cho vụ xuân; 500 - 600 kg/ha cho vụ hè thu (bón lót sâu trước khi bừa cấy).


- Bón thúc lần 1: Khi lúa bén rễ hồi xanh, bón thúc ngay 450-500 kg/ha NPK chuyên thúc loại 12-5-10, tùy từng chân đất và lượng phân chuồng bón lót có thể tăng hoặc giảm hay bổ sung thêm 40-50 kg/ha Urê, kết hợp làm cỏ, sục bùn nhẹ.


- Bón thúc lần 2: Khi lúa đứng cái, bón 80 - 100 kg/ha Kali Clorua. Sau 2 - 3 ngày rút nước phơi ruộng đến nứt nẻ chân chim thì lấy lại nước và giữ nông cho đến khi lúa chín.

7. Kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh.

7.1. Kỹ thuật chăm sóc:

- Trừ cỏ dại: Phòng trừ cỏ dại bằng biện pháp canh tác: cày ải sớm, phơi đất ngâm kỹ để diệt hạt cỏ. Hạn chế thời gian rút nước lộ ruộng (sau gieo). Thời kỳ sau không để ruộng mất nước. Duy trì nước liên tục trên ruộng là một biện pháp chủ yếu chống cỏ dại.

Trừ cỏ dại chủ yếu là dùng thuốc hóa học. Hiện nay đã có nhiều loại thuốc trừ cỏ dại ở ruộng lúa. Có thể dùng Sofit 300ND, Sirius 10WP,... phun sau gieo 1-4 ngày.

- Dặm tỉa: Tỉa dặm kịp thời khi lúa có từ 3-4 lá thật, tỉa cây nơi dày, dặm vào nơi thưa để đảm bảo độ đồng đều mật độ cây trên đồng ruộng. Đồng thời kết hợp bón thúc cho lúa.

- Tưới nước: Sau gieo phải giữ ẩm cho hạt mọc đều. 

Vụ Hè Thu, nếu gặp mưa phải đắp bờ giữ nước tránh chảy tràn trên mặt ruộng làm trôi hạt, sau đó tìm cách thoát nước từ từ. Nếu ngâm nước lâu dễ bị thối hạt. 

7.2. Phòng trừ sâu bệnh: 

Lúa gieo thẳng cũng bị sâu bệnh nh​ư lúa cấy. Do vậy, cần gieo tập trung, khoanh vùng lúa gieo để có biện pháp chăm sóc kịp thời. 

- Phương châm: phòng là chính, trừ rất cần thiết nhưng phải kịp thời, triệt để và dứt điểm.

Biện pháp phòng trừ:

+ Thường xuyên thăm đồng, phát hiện sâu bệnh kịp thời để phòng trừ có hiệu quả.

+ Sử dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp IPM ( làm đất, vệ sinh đồng ruộng, gieo cấy đúng thời vụ, mật độ hợp lý, đủ nước, phân bón cân đối, đúng kỹ thuật).

- Sâu hại: Sâu đục thân các loại, sâu keo, sâu cuốn lá nhỏ, rệp muội, rầy lưng trắng, rầy nâu.

- Bệnh hại: Cần lưu ý bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông và phòng trừ kịp thời.

 
8. Thu hoạch

Chọn ngày nắng ráo để thu hoạch, không thu hoạch quá muộn dễ bị rơi vãi làm giảm sản l​ượng, thu hoạch quá sớm ảnh hư​ởng đến chất l​ượng gạo. Lúa cần phải phơi khô, thuỷ phần trong hạt chiếm 13-14% mới cất giữ tốt. Trong quá trình cất giữ cần tiến hành kiểm tra định kỳ đề phòng mọt, mối… (1tháng/lần).


9. Phương án phòng chống bệnh Lùn sọc đen gây hại trên cây lúa.


 Lùn sọc đen là bệnh rất nguy hiểm do virus gây ra thông qua môi giới truyền bệnh là rầy lưng trắng, khả năng lây lan rất nhanh, truyền từ vụ lúa này sang vụ lúa khác. Bệnh tồn tại trên cây lúa, ngô, cỏ lồng vực, cỏ chát… hiện nay không có thuốc để phòng trừ.

Bệnh gây hại từ khi cây lúa mới gieo cho đến giai đoạn đòng trổ. Cây lúa bị bệnh ở thời kỳ trước làm đòng thì không hình thành bông và gây hại ở giai đoạn đòng thì bông bị đen, hạt lép làm ảnh hưởng rất lớn đến năng suất.


Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do bệnh LSĐ gây ra, bảo vệ an toàn cho sản xuất lúa, cần có các giải pháp sau:


9.1. Vệ sinh đồng ruộng:


Tiến hành vệ sinh đồng ruộng bằng cách cày vùi gốc rạ để tiêu hủy nguồn bệnh (lúa chét, lúa tái sinh, ngô, cỏ lồng vực, cỏ chát…), dọn sạch cỏ bờ ruộng, mương dẫn nước, đốt dọn tàn dư thực vật.


 Kiểm tra, phát hiện và phun thuốc trừ rầy lưng trắng trên bờ ruộng, bờ thửa, mương dẫn nước và bui bờ xung quanh đồng ruộng nơi rầy lưng trắng cư trú.


9.2. Phòng trừ môi giới truyền bệnh (Rầy lưng trắng).
Thực hiện theo chương trình “ 3 giảm, 3 tăng”, không gieo quá dày, với các giống thông thường gieo 5-6kg/sào.


 Đầu tư thâm canh cân đối ngay từ đầu vụ (bón lót đầy đủ lượng phân cần thiết như phân chuồng, NPK…) không bón thừa phân đạm.

        Xử lý hạt giống trước khi gieo để cây lúa phát triển khỏe, tăng khả năng chống chịu chịu sâu bệnh, ngăn ngừa rầy gây hại và truyền bệnh ở giai đoạn từ gieo đến 10 -15 ngày tuổi (đặc biệt những vùng trước đây đã bị bệnh lùn sọc đen).
